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L ờ i  NÓI ĐAU

Lí) ngành luật có vị trí, vai trò to lớn trung hệ thống pháp 
luật nên luật hình sự luôn được Nhà nước ta quan tâm đặc 
biệt. Sự phát triền cua luật hình sự Việt Nam %ăn chặt với quá 
trình phát triên cùa cách mạng Việt Nam. Ngay từ những ngày 
đâu khi nước Việt Nam dân chù cộng hòa mới ra đời, Nhà 
nước la ổã ban hành các văn bàn pháp luật hình sự quan trọng 
đê chông các hành vi tội phạm, bảo vệ chinh quyền nhân dán 
non trẻ, bào vệ trật tự, an toàn xã hội...

Qua 14 năm thi hành BLHS năm 1985 ¡à BLHS đầu tiên, 
Nhà nước ta cũng đã 4 lan tiến hành sửa đôi, bô sung Bộ luật 
nàv- Đó chính là cơ sớ  thực tiên cho việc hình thành và phát 
trien cua khoa học luật hình sự ở nước ta với tính cách là 
ngành khoa học pháp lí và cũn<j là môn học g iữ  vị trí trọng yêu  
ironiỊ chương trình đào tạo cua Trường đại học luật Hà Nội.

Trên tinh thần kế thừa và đôi mới, Nhà nước ta thực hiện 
việc sửa đôi, bo sung khả toàn diện những nội dung cùa BLHS 
năm 1985 nhăm đáp ứng các yêu cầu cùa sự nghiệp đau tranh 
chống và phòng ngừa tội phạm trong điểu kiện xây dựng nền 
kinh tế thị trường. Vì thế, BLHS năm 1999 được coi là BLHS 
mới của Nhà nước ta.

Trước tình hình đó, việc chỉnh lí, bô sung và hoàn thiện
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giáo trình luật hình sự Việt Nam là việc làm cán thiêt đê phục 
vụ nhu cán học tập, nghiên cứu. giang dạy cùa giáo viên, sinh 
viên và các đôi tượng khác. Giáo trình luật hình sự Việt Nam 
(toàn lập) được biên soạn lần đau năm 2000 trên cơ sơ kê thừa 
và phát triền các giáo trình luật hỉnh sự của nhà trường được 
ấn hành từ năm J 992.

Giáo trình luật hình sự Việt Nam của Trường đại học luật 
Hà Nội được tải bản có chình lí lan này gom 2 tập ve cơ bàn 
vân giữ két câu như lân đâu, cụ thê:

- Vê nội dung, ờ  các chương vé phán chung, giáo trình 
được kêt cấu theo các vấn đê vờ ở  các chương vé phân các tội 
phạm, giảo trình được kêt câu theo nhóm các tội phạm (các 
chương trong Phần cúc tội phạm của BLHS). Đặc biệt, bộ giáo 
trình lần này được xáv dựng thêm chương mới là chương "Một 
sổ vân đê lý luận chung vê định tội danh" với mục tiêu cung 
cáp những nguyên tăc cơ bán và các k ĩ năng áp dụng các tri 
thức tông hợp vê luật hình sự đê xác định tội danh.

- Vê sự giài thích, giáo trình đàm bào kêt hợp giữa tính 
khoa học với tính có căn cứ theo luật định. Tuy nhiên, với yêu  
câu cùa chương trình đào tạo luật ớ bậc đại học, sự giải thích 
trong giáo trình cũng có mức độ nhai định; mặt khác, nhiều 
van đề trong Bộ luật cần phải được sụ giai thich chính thức 
của cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyển.

- về cách trình bày, các tác già lưu V bạn đọc vế các định 
nghĩa khái niệm dưới hình thức in nghiêng. Các chữ viết tăt, 
các thuật ngữ được sử dụng thong nhất ở  tất cá các chương, 
mục của giáo trình.
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Với sự tham gia biên soạn cua các ẹiang viên cỏ kinh 
nghiệm, c á c  n h à  khoa h ọ c  luật h ìn h  s ự  c ó  UY tín , h i v ọ n g  

rằng bộ giáo trình này sẽ đáp ứng được sự mong đợi cua 
bạn đọc. Trường đại học luật Hà Nội xin trân trọng giới 
thiệu bộ giáo trình luật hình sự Việt Nam và rát mong nhận 
được sự góp V phê bình cùa bạn đọc đê bộ giáo trình này 
ngày càng hoàn thiện.

TRƯỜNG DẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
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BANG T l  VIET TAT

BLDS Bo luat dan su

BLHS Bo luat hinh sir

BLTTHS Bo luat to tung hinh su

CNXH Chu nghia xa hoi

CTTP Cau thanh toi pham

DTD Dinh toi danh

QHNQ Quan he nhan qua

TNHS Trach nhiem hinh su

XHCN Xa hoi chu nghia
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CHƯƠNG I

KHÁI NIỆM, NHIỆM v ụ  VÀ CÁC N G l  YÊN TẢC 

CỦA LI ẠT HỈNH s ự  VIỆT NAM

I. KHÁI NIỆM LUẬT HÌNH s ự
Luật hình sự là ngành luật trong hệ thống pháp luật có dối 

tượng và phương pháp điều chinh riêng, tuân theo các neuvên 
tấc và có các nhiệm vụ riêng."1 Với tính chất la ngành luật, 
luật hình sự được hiêu là hệ thống các quy phạm pháp luật 
xác định những hành vi nguy hiêm cho xã hội bị coi là tội 
phạm và quy định hình phạt có thế áp dụng cho người đã thực 
hiện các tội phạm đó.

Với hai nội dune như vậy mà n&ành luật này có tên gọi gan 
với một trong hai nội dung đó - tội phạm hoặc hình phạt. Vi dụ: 
'Prong tiếng Anh. ngành luật này thường được gọi ià Criminal 
Law (pháp luật hay ngành luật về tội phạm); còn trong tiếng 
Đức, ngành luật này lại thường được gọi là Strafrecht (pháp 
luật hay ngành luật về hình phạt). Trong tiếng Việt, hình sự có 
nghĩa là sự trừng trị, trừng phạt và ngành luật hình sự cũng có 
nghĩa là ngành luật về trừng phạt hay về hình phạt.

(1). Khái niệm luật hình sự có thể được dùng để chí ngành luật nhưng cũng có 
thể được hiểu là một trong những hình thức văn bán quy phạm pháp luật - luật 
(hoặc bộ luật) cùa ngành luật hình sự. Luật hình sự còn có thề được dùng đề 
chi môn khoa học nghiên cứu ngành luật hình sự.
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